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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học.

B. Nối thanh kẽm với vỏ tàu thủy bằng thép thì vỏ tàu thủy được bảo vệ.

C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hóa.

D. Một miếng vỏ đồ hộp bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.

Câu 2: Trong cầu muối của pin điện hóa khi hoạt động, xảy ra sự di chuyển của các


A. ion


B. electron

C. nguyên tử kim loại

D. phân tử nước

Câu 3: Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa     2Cr + 3Ni2+ ( 2Cr3+ + 3Ni

Biết E0 Cr3+/  Cr  = -0,74V và E0 Ni2+/  Ni  = - 0,26V. E0 của pin điện hóa là


A. 1,0V

B. 0,48V

C. 0,78V


D. 0,96V   
Câu 4: Một loại đồng thau có chưa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hóa học giữa đồng và kẽm. Công thức hóa học của hợp chất là


A. Cu3Zn2

B. Cu2Zn3

C. Cu2Zn


D. CuZn2
Câu 5: Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3,  a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau phản ứng ?

A. a = 2b

B. 3a > b

C. b ( 3a


D. a < 2b
Câu 6: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm Fe, Pb, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag?


A. HCl


B. NaOH

C. AgNO3


D. Fe(NO3)3
Câu 7: Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2, FeCl3, CuCl2 thì thứ tự bị khử tại catot là


A. Cu2+, Fe3+, Mg2+, H2O


B. Fe3+, Cu2+, Mg2+, H​2O

C. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O


D. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+
Câu 8: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6g A bằng oxi dư được 44,6g hỗn hợp oxit B. Hòa tan hoàn toàn hết B trong dung dịch HCl được dung dịch D. Cô cạn D được lượng muối khan là

A. 99,6g

B. 49,8g

C. 64,1g


D. 73,2g

Câu 9: Cho 11,3g hỗn hợp A gồm Mg, Zn tan hết trong dung dịch 600ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thì thu được dung dịch D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn khan. Giá trị m là


A. 18,4


B. 27,6


C. 23,2



D. 16,1

Câu 10: Tiến hành 4 thí nghiệm sau
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là


A. 1


B. 2


C. 4



D. 3

Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của sự điện phân?


A. Điều chế các kim loại, một số phi kim và một số hợp chất.

B. Tinh chế một số kim loại như: Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au,…


C. Mạ điện để bảo vệ kim loại chống ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật.

D. Thông qua các phản ứng điện phân để sản sinh ra dòng điện.
Câu 12: Người ta dự định dùng một số phương pháp chống ăn mòn kim loại sau:


(1) Cách li kim loại với môi trường xung quanh.

(2) Dùng hợp kim chống gỉ.

(3) Dùng chất kìm hãm.

(4) Ngâm kim loại trong H2O.

(5) Dùng phương pháp điện hóa.

Phương pháp đúng là


A. 1, 3, 4 ,5


B. 1, 2, 3, 4


C. 2, 3, 4, 5


D. 1, 2, 3, 5

Câu 13: Một sợi dây phơi quần áo bằng Cu được nối với một đoạn dây Al. Trong không khí ẩm, ở chỗ nối của hai kim loại đã xảy ra hiện tương nào sau đây?


A. Chỗ nối hai kim loại Al - Cu trong không khí ẩm xảy ra hiện tượng mòn điện hóa. Kim loại Al là cực dương, bị ăn mòn.

B. Chỗ nối hai kim loại Al - Cu trong không khí ẩm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. Kim loại Al là cực âm, bị ăn mòn.

C. Do kim loại Al đã tạo thành lớp oxit bảo vệ nên trong không khí ẩm không có ảnh hưởng đến độ bền của dây Al nối với Cu.

D. Không có hiện tượng hóa học nào xảy ra tại chỗ nối hai kim loại Al - Cu trong không khí ẩm.
Câu 14: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro bằng 20. Công thức của oxit sắt và thành phần % theo thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là

A. FeO; 75%


B. Fe2O3; 75%


C. Fe2O3; 65%


D. Fe3O4; 75%

Câu 15: Cho m gam Na tan hết vào 100 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,5M và HCl 1M) thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là


A. 18,55 gam

B. 17,55 gam

C. 20,95 gam


D. 12,95 gam
I. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và 0,005 mol Fe vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,08M và Cu(NO3)2 0,5M.

a) Viết lần lượt theo thứ tự các phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình ion thu gọn?


b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi kết thúc phản ứng?

Câu 2 (2,5 điểm): Hòa tan hỗn hợp A gồm kim loại M và oxit MO (M có hóa trị II) vào 2 lít dung dịch HNO3 1M thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch B. Để trung hòa axit dư trong dung dịch B cần dùng 2 lít dung dịch NaOH 0,5M và thu được dung dịch C.

a) Tính số mol kim loại M và oxit MO trong hỗn hợp A.


b) Điện phân dung dịch C với điện cực trơ trong thời gian 48'15'' thu được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Xác định kim loại M và cường độ dòng điện.


c) Tính thời gian điện phân hết ion M2+ với cường độ dòng điện như trên.

Câu 3 (2,5 điểm): Thực hiện sự điện phân dung dịch CuSO4 với một điện cực bằng graphit và một điện cực bằng đồng.

- Thí nghiệm 1: Người ta nối điện cực graphit với cực (+) và điện cực đồng với cực (-) của nguồn điện.


- Thí nghiệm 2 : Đảo lại, người ta nối điện cực graphit với cực (-) và điện cực đồng với cực (+) của nguồn điện.


a) Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và cho biết phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực trong các thí nghiệm trên.

b) So sánh độ pH và nồng độ ion Cu2+ trong mỗi dung dịch trước và sau khi tiến hành thí nghiệm.

c) Sau khi tiến hành thí nghiệm 2 trong một thời gian t giây, người ta đổi cực nguồn điện và lại tiếp tục làm thí nghiệm cũng trong thời gian t giây. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và giải thích?
Cho: Cu = 64; Zn = 65; O = 16; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5;

Fe = 56; C = 12; Na = 23; S = 32; Ag = 108

 *********HẾT*********

Học sinh không được dùng bất kỳ tài liệu nào kể cả bảng tuần hoàn, giám thị không giải thích gì thêm.

